
TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh
- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 

nghiệp

- Nơi thường trú của gia 

đình; bản thân
- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo
- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 

hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ghi 

chú

Hồ Văn Xám Nông Nông 11/12 Hồ Văn Tray, 1970, nông

01/10/2005 Phụ thuộc Hồ Thị Sương, 1981, nông

Ca dong

Không

051205014838 02 Đoàn

Hồ Văn Thính Nông Nông 11/12 Hồ Văn Úi, 1975, nông  

01/06/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Diến, 1982, nông

Ca dong

Không

051206006816 02 Đoàn

Hồ Văn Thuật Nông Nông 12/12 Hồ Văn Sơn, 1978, nông  

07/05/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Hiền, 1986, nông

Ca dong

Không

051207021016 02 Đoàn

Hồ Văn Khang Nông Nông 8/12 Hồ Văn Hiếm, 1980, nông  

15/01/2008 Phụ thuộc Hồ Thị Na, 1990, nông

Ca dong

Không

051208011105 03 Đoàn

Đội 7, Thôn Trà Kem,

xã  Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

2
Đội 7, Thôn Trà Kem, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

3
Đội 7, Thôn Trà Kem,

xã  Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

4

1
Đội 7, Thôn Trà Kem, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

 

Phụ lục 
DANH SÁCH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 24/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Đinh Văn Hiền  Nông Nông 9/12 Đinh Văn Chen, 1980, nông  

15/5/2004 Phụ thuộc Hồ Thị Luận, 1987, nông

Hre

Không

051204011205 02 Đoàn

Hồ Văn Phào  Nông Nông 9/12 Hồ Văn Đưa, 1961, nông

12/05/2004 Phụ thuộc Hồ Thị Nốp, 1966, nông

Ca dong

Không

051204009981 02 Đoàn

Hồ Văn Minh Nông Nông 8/12 Hồ Văn Xoa ©, nông

15/3/2002 Phụ thuộc Hồ Thị Dương, ©, nông

Ca dong

Không

51202003749 02 Đoàn

Hồ Văn Quang Nông Nông 12/12 Hồ Văn Kiến, 1968, nông

10/03/2004 Phụ thuộc Hồ Thị Roan, 1972, nông

Ca dong

Không

51204014806 03 Đoàn

Hồ Văn Phong Nông Nông 12/12 Hồ Thanh Chức,1964, nông

01/1/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Nam, 1981, nông

Ca dong

Không

051206005965 03 Đoàn

6

5

Đội 1, Thôn Trà Veo, 
xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 1, Thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 4, Thôn Trà Ôi, xã  Tây 
Trà, Tỉnh Quảng Ngãi 

Đội 4, Thôn Trà Ôi, xã  Tây 
Trà, Tỉnh Quảng Ngãi 

8

9

7

 

 

 

 

Đội 1, Thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Đinh Đức Khải Nông Nông 10/12 Đinh Văn Hoàn, 1980, nông

04/9/2006 Phụ thuộc Đinh Thị Miên,1989, nông

Hre

Không

51206012060 03 Đoàn

Hồ Văn Cù Nông Nông 8/12 Hồ Văn Dừa,1967, nông

17/11/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Đan (c), nông

Ca dong

Không

02 Đoàn

Hồ Văn Thế Nông Nông 10/12 Hồ Văn Yêu,1982, nông

05/01/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Sương, 1983, nông

Ca dong

Không

051207018466 02 Đoàn

Đinh Văn Hiền Nông Nông 12/12 Đinh Văn Phổ,1984, nông

19/2/2007 Phụ thuộc Đinh Thị Giêng, 1992, nông

Hre

Không

03 Đoàn

Hồ Văn Phấn Nông Nông 11/12 Hồ Văn Trung, 1975, nông

20/5/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Chiếu, 1974, nông

Ca dong

Không

051207022431 03 Đoàn

Đội 3, Thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 3, Thôn Trà Veo, 
xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 1, Thôn Trà Veo, 

xã Trà Xinh

Đội 3, Thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

10

11

12

13

14

 

 

 

Đội 2, Thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

 

 



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ A La  Say Nông Nông 12/12 Hồ Văn Sáu,1980 ©, nông

24/7/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Hương, 1985, nông

Ca dong

Không

051207012760 02 Đoàn

Hồ Văn Phiên Nông Nông 8/12 Hồ Văn Thành,1945 ©, nông

15/12/2004 Phụ thuộc Hồ Thị Núi, 1950, nông

Ca dong

Không

051204011812 03 Đoàn

Hồ Xuân Tý Nông Nông 12/12 Hồ Xuân Lê ;1966 ©, nông

25/8/2003 Phụ thuộc Hồ Thị Thanh ;1966, nông

Co

Không

51203006404 03 Đoàn

Hồ Văn Vương Nông Nông 9/12 Hồ Văn Vũ; (c) , nông

19/2/2007 Phụ thuộc Hồ Thị  Chiêu; '1987, nông

Co

Không

51207016156 02 Đoàn

Hồ Văn Lâm Nông Nông 9/12 Hồ Văn Ái;'1985, nông

24/02/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Tuyết; '1985, nông

Co

Không

051207016156 02 Đoàn

Đội 3, Thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi
16

17

N5 Đội 5, Thôn Gò Rô, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

N4 Đội 5, Thôn Gò Rô, xã Tây 
Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 5, Thôn Gò Rô, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

15

 

 

Đội 1, Thôn Trà Veo, 

xã Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

18

19

 

 

 



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Thái Vỹ Nông Nông 12/12 Hồ Văn Lư; 1984, nông

12/02/2006 Phụ thuộc Hoồ Thị Lan; 1986, nông

Co

Không

51206011350 03 Đoàn

Hồ Minh Hiệp Nông Nông 9/12 Hồ Văn Tính; 1986, nông

26/6/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Khiêu; 1987, nông

Co

Không

51207016887 02

Hồ Văn Cu Nông Nông 12/12 Hồ Văn Út; 1985, nông

05/12/2004 Phụ thuộc Hồ Thị Nhỡ; 1986 ©, nông

Co

Không

51204008920 03 Đoàn

Hồ Văn Dót Nông Nông 9/12 Hồ Văn Tiếng; 1970 ©, nông

20/02/2005 Phụ thuộc Hồ Thị Ngọc; 1975, nông

Co

Không

51205007411 02 Đoàn

Hồ Phương Duy Nông Nông 9/12 Hồ Văn Hoàng; 1975, nông

12/07/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Cam; 1978, nông

Co

Không

051206009839 03 Đoàn

Tổ 2, Thôn Trà Bung, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ 1, Thôn Trà Bung, xã Tây 
Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

21

Đội 7, Thôn Hà Riềng, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

22

20

 

23

24

Tổ 3, Thôn Trà Bung, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 7, Thôn Hà Riềng, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

 



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Văn Đoàn Nông Nông 8/12 Hồ Văn Tiếng; 1971 ©, nông

16/6/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Ngọc; 1975, nông

Co

Không

51206009034 03 Đoàn

Hồ Văn Hồng Nông Nông 11/12 Hồ Văn Hải; 1989, nông

18/2/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Huệ; 1987, nông

Co

Không

051206008937 03 Đoàn

Hồ Văn Đường Nông Nông 9/12 Hồ Văn Nghĩa; 1981, nông

12/06/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Hoa; 1985, nông

Co

Không

051207013739 02 Đoàn

Hồ Văn Nghĩ Nông Nông 9/12 Hồ Văn Phố; 1975, nông

08/08/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Mai; 1979, nông

Co

Không

051207013513 02 Đoàn

Hồ Đăng Khôi Nông Nông 11/12 Hồ Văn Kỳ; 1987, nông

11/02/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Tâm; 1988, nông

Co

Không

051207011624 02

 

Tổ 1, Thôn Trà Bung, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ 1, Thôn Trà Bung, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

26

27

28

29

Tổ 2, Thôn Trà Bung, xã Tây 
Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ 2, Thôn Trà Bung, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

25

 

 

 

 

Đội 1, Thôn Trà Nga, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Minh Thuận Nông Nông 12/12 Hồ Văn Chanh; 1987, nông

26/8/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Nhi; 1989, nông

Co

Không

051207022422 03 Đoàn

Hồ Si Ri Nông Nông 12/12 Hồ Văn Vinh; 1983, nông

27/7/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Hồng; 1989, nông

Co

Không

051207017788 02 Đoàn

Hồ Dân Định Nông Nông 12/12 Hồ Văn Hoan; 1981, nông

01/07/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Liễu; 1988, nông

Co

Không

051207014900 03 Đoàn

Hồ Nhật Lĩnh Nông Nông 11/12 Hồ Văn Trà; 1980, nông

28/4/2005 Phụ thuộc Hồ Thị Tâm; 1984, nông

Co

Không

051205002908 02 Đoàn

Hồ Việt Quốc Nông Nông 12/12 Hồ Văn Cảnh; 1982, nông

31/3/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Hà; 1984, nông

Co

Không

051207021019 03

 

 

 

 

 

N2 Đội 2, Thôn Trà Nga, xã 
Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngã

32

Đội 2, Thôn Trà Nga, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi
34

30

31

33

Đội 1, Thôn Trà Nga, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 2, Thôn Trà Nga, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 2, Thôn Trà Nga, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Văn Lĩnh Nông Nông 7/12 Hồ Văn Đơn; 1978, nông

26/03/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Siêng; 1980, nông

Co

Không

051206009467 03 Đoàn

Hồ Văn Hoài Nông Nông 7/12 Hồ Văn Hồng; 1985 ©, nông

04/03/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Út; 1985, nông

Co

Không

03 Đoàn

Hồ Quang Quy Nông Nông 12/12 Hồ Quang Lư; 1974, nông

18/4/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Thuiyr; 1976, nông

Co

Không

051207020410 02 Đoàn

Hồ Xuân Vĩ Nông Nông 12/12 Hồ Xuân Một; 1977, nông

09/02/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Tiên; 1987, nông

Co

Không

051207022363 03 Đoàn

Hồ Văn Kha Nông Nông 7/12 Hồ Văn Nghiệm; 1986, nông

13/12/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Thanh; 1987, nông

Co

Không

051207018732 03 Đoàn

35

 

 

36

39

Đội 4, Thôn Trà Niu, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Đội 4, Thôn Trà Niu, xã Tây 

Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

37

38

 N1 Đội 4, Thôn Trà Niu, xã 

Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

 N1 Đội 3, Thôn Trà Niu, xã 
Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

 N1 Đội 3, Thôn Trà Niu, xã 

Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Văn Luyện Nông Nông 12/12 Hồ Văn Thái, 1981, nông

03/10/2004 Phụ thuộc Hồ Thị Xuân, 1977, nông

Co

Không

02 Đoàn

Hồ Chí Vĩ Nông Nông 9/12 Hồ Văn Trung, 1984 ©, nông

05/10/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Trâm, 1987, nông

Co

Không

051206004677 01 Đoàn

Hồ Trung Kỳ Nông Nông 12/12 Hồ Văn Non, 1988, nông

08/02/2006 Phụ thuộc Võ Thị Bích Vân, 1990, nông

Co

Không

02 Đoàn

Hồ Hoàng Thiện Nông Nông 12/12 Hồ Văn Lương, 1967, nông

19/7/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Liên, 1986, nông

Co

Không

51206007851 03 Đoàn

Hồ Văn Thiện Nông Nông 7/12 Hồ Văn Linh, 1971, nông

28/02/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Hồng, 1981, nông

Co

Không

051206003070 02 Đoàn

 

 

43

44

Tổ 4, Thôn Đông, xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi

Tổ 7, Thôn Hà, xã Tây TràTỉnh 

Quảng Ngãi 

Tổ 1, Thôn Hà, xã Tây TràTỉnh 

Quảng Ngãi 

Tổ 3, Thôn Đông, xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi
41

Tổ 4, Thôn Hà, xã Tây TràTỉnh 
Quảng Ngãi 

42

40

 

 

 



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Tiểu Càng Nông Nông  12/12 Hồ Tiển Hoàng, 1986, nông

22/6/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Thủy, 1989, nông

Co

Không

051207019283 02 Đoàn

Hồ Văn Thế Nông Nông 7/12 Hồ Văn Tính, 1972, nông

05/04/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Út, 1975, nông

Co

Không

051206008554 02 Đoàn

Hồ Văn Đệ Nông Nông 7/12 Hồ Văn Truyền, 1970, nông

18/3/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Thanh, 1979, nông

Co

Không

51206013764 03 Đoàn

Hồ Văn Đại Nông Nông 12/12 Hồ Văn Nguyên, 1979, nông

07/03/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Phương, 1980, nông

Co

Không

051206015391 03 Đoàn

Hồ Văn Lâm Nông Nông 10/12 Hồ Văn Khoan, 1959, nông

29/9/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Ây, 1975, nông

Co

Không

051206004970 02 Đoàn

46

47

48

Tổ 5, Thôn Sơn, xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi

Tổ 7, Thôn Sơn, xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

 

49

Tổ 4, Thôn Hà, xã Tây TràTỉnh 

Quảng Ngãi 
45

Tổ 6, Thôn Sơn, xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi

Tổ 6, Thôn Sơn, xã Tây 
TràTỉnh Quảng Ngãi

 



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Văn Duy Nông Nông 7/12 Hồ Văn Hải; 1975, nông

08/08/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Thủy; 1977, nông

Co

Không

051207011937 02 Đoàn

Hồ Văn Từ Nông Nông 12/12 Hồ Văn Tấn, 1980, nông

05/02/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Kim Anh, 1990, nông

Co

Không

51207016696 01 Đoàn

Hồ Văn Gio Nông Nông 9/12 Hồ Văn Vũ ©, nông

21/2/2004 Phụ thuộc Hồ Thị Phương, 1984, nông

Co

Không

051204002838 03 Đoàn

Hồ Văn Thái Nông Nông 12/12 Hồ Văn Vinh,1972, nông

14/2/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Xuân, 1979, nông

Co

Không

051207011724 03 Đoàn

Hồ Văn Hưng Nông Nông 9/12 Hồ Văn Hoài ©, nông

06/06/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Chung, 1989, nông

Co

Không

051207001037 03 Đoàn
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52

53

Tổ 2, Trà Bao,  xã Tây TràTỉnh 

Quảng Ngãi

 

54

Tổ 5, Thôn Sơn, xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi

Tổ 3a, Thôn Sơn, xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi

Tổ 3, Trà Bao,  xã Tây TràTỉnh 

Quảng Ngãi

Tổ 3, Trà Bao,  xã Tây TràTỉnh 
Quảng Ngãi



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Văn Dinh Nông Nông 12/12 Hồ Văn Linh, 1983, nông

08/03/2003 Phụ thuộc Hồ Thị Thu, 1984, nông

Co

Không

51203001879 03 Đoàn

Hồ Văn Lê Nông Nông 12/12 Hồ Văn Hùng, 1964, nông

16/02/2003 Phụ thuộc Hồ Thị Nga, 1966, nông

Co

Không

51203001344 02 Đoàn

Hồ Văn Út Nông Nông 9/12 Hồ Văn Dế, 1964, nông

07/06/2004 Phụ thuộc Hồ Thị Liên, 1968, nông

Co

Không

51204014975 02 Đoàn

Hồ Văn Đạt Nông Nông 12/12 Hồ Văn Tiếng  ©, nông

01/01/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Hoa, 1964, nông

Co

Không

051206004410 02 Đoàn

Hồ Văn Thịnh Nông Nông 12/12 Hồ Văn Vũ ©, nông

02/04/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Đêm, 1976, nông

Co

Không

051206004888 01 Đoàn

Tổ 7, Trà Ong,  xã Tây Trà 

Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ 7, Trà Ong,  xã Tây 
TràTỉnh Quảng Ngãi

Tổ 11, Trà Ong,  xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi

Tổ 9, Trà Ong,  xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi
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56
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59

Tổ 8, Trà Ong,  xã Tây 

TràTỉnh Quảng Ngãi

58



TT

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh
- Họ, chữ đệm và tên thường dùng

- ngày, tháng, năm sinh

- Số thẻ căn cước/CCCD

Nghề 
nghiệp

- Nơi thường trú của gia 
đình; bản thân

- Nơi ở hiện nay của bản thân

- Thành phần gia đình
- Thành phần bản thân

- Dân tộc, Tôn giáo

- Sức khỏe đạt loại

- Trình độ văn 
hóa, CMKT
- Đảng, đoàn

- Họ và tên cha, năm sinh, 
nghề nghiệp

- Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ghi 
chú

Hồ Văn Tới Nông Nông 7/12 Hồ Văn Tiếng ©, nông

26/10/2007 Phụ thuộc Hồ Thị Cúc, 1964, nông

Co

Không

02 Đoàn

Hồ Văn Bin Nông Nông 9/12 Hồ Văn Nghiêm ©, nông

17/12/2005 Phụ thuộc Hồ Thị Huyền, 1979, nông

Co

Không

051205012744 03 Đoàn

Hồ Văn Thi Nông Nông 12/12 Hồ Văn Thảo, 1982, nông  

05/09/2005 Phụ thuộc Hồ Thị Chiến, 1984, nông

Co

Không

51205005808 03 Đoàn

Hồ Văn Hiệp Nông Nông 12/12 Hồ Văn Viên, 1968, nông  

10/05/2005 Phụ thuộc Hồ Thị Liều, 1970, nông

Co

Không

051205004277 02 Đoàn

Hồ Duy Tư Nông Nông 12/12 Hồ Văn Tới, 1986, nông  

29/4/2006 Phụ thuộc Hồ Thị Miền, 1986, nông

Co

Không

051206007879 02 Đoàn

Tổ 7, Trà Ong,  xã Tây Trà 

Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ 4, thôn Trà Xuông,                     

xã  Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

 

64

 

Tổ 5, thôn Trà Xuông,                     
xã  Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ 4, thôn Trà Xuông,                     

xã  Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi

Tổ 5, thôn Trà Xuông,                     

xã  Tây Trà, Tỉnh Quảng Ngãi
61
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60


		2026-01-24T20:20:13+0700


		2026-01-24T20:20:11+0700


		2026-01-24T20:20:24+0700




